
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Chương: 417

STT
Mã 

nguồn
Loại Khoản Nội dung

Dự toán giao tại QĐ 

số 855/QĐ-SKHCN

Dự toán sau 

điều chỉnh
Chênh lệch

A B C D E 1 2 3=2-1

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 30.437.533.000 18.301.549.000 -12.135.984.000

1 Chi quản lý hành chính (Kinh phí chi thường xuyên)

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 16 100 108 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 30.437.533.000 18.301.549.000 -12.135.984.000

Chi Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 7.267.533.000 6.907.533.000 -360.000.000

Chi chương trình Đổi mới công nghệ 5.460.000.000 886.000.000 -4.574.000.000

Chi Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 7.710.000.000 800.000.000 -6.910.000.000

Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 10.000.000.000 9.708.016.000 -291.984.000

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

Đơn vị: Văn phòng Sở Khoa học và công nghệ 

Mã ĐVSDNS: 1048865

Mã Kho bạc nơi giao dịch: 0061

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SKHCN ngày     tháng     năm 2026

của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng)

1



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Chương: 417

Đơn vị tính: đồng

STT
Mã 

nguồn
Loại Khoản Nội dung

Dự toán giao tại 

QĐ số 855/QĐ-

SKHCN

Dự toán sau 

điều chỉnh
Chênh lệch

A B C D B 1 2 3=2-1

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 0 291.984.000 291.984.000

1 Chi quản lý hành chính (Kinh phí chi thường xuyên)

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 12 100 108 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 0 291.984.000 291.984.000

Tổ chức “Lớp đào tạo về các giải pháp nâng cao năng suất, 

chuyển đổi số, sản xuất thông minh cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025"

0 291.984.000 291.984.000

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

             Đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

             Mã ĐVSDNS: 1052248

             Mã Kho bạc nơi giao dịch: 0061

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SKHCN ngày     tháng     năm 2026

của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng)

1



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Chương: 417

STT
Mã 

nguồn
Loại Khoản Nội dung

Dự toán giao 

tại QĐ số 

855/QĐ-

SKHCN

Dự toán sau 

điều chỉnh
Chênh lệch

A B C D E 1 2 3=2-1

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 0 11.844.000.000 11.844.000.000

1 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 0 11.844.000.000 11.844.000.000

1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ

1.2 12 100 108 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, không giao khoán 0 11.844.000.000 11.844.000.000

Chi Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 0 360.000.000 360.000.000

Chi chương trình Đổi mới công nghệ 0 4.574.000.000 4.574.000.000

Chi Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 0 6.910.000.000 6.910.000.000

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

        Đơn vị: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học công nghệ Hải Phòng

        Mã ĐVSDNS: 1160571

        Mã Kho bạc nơi giao dịch: 0061

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SKHCN ngày     tháng      năm 2026 

của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng)

1


